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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 21/12/2022 đến ngày 31/12/2022

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1
	Bộ Công Thương
	2730/QĐ-BCT
	09/12/2022
	Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
	
	

	2
	Bộ Công Thương
	8375/BCT-AM
	27/12/2022
	Triển khai Đề án "Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030
	
	

	3
	Bộ Công Thương
	8412/BCT-ĐL
	28/12/2022
	Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2016-2020
	
	

	4
	Chính phủ
	1643/QĐ-TTg
	29/12/2022
	Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030. tầm nhìn đến năm 2035
	
	

	5
	Bộ Tài Chính
	13368/BTC-VPB
	21/12/2022
	V/v tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa
	
	

	6
	Bộ Tài Chính
	74/2022/TT-BTC
	22/12/2022
	Thông tư quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.
	22/12/2022
	

	7
	Chính phủ
	22/CT-TTg
	23/12/2022
	Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
	
	

	8
	Bộ Tài Chính
	75/2022/TT-BTC
	22/12/2022
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú
	05/02/2023
	

	9
	Bộ Tài Chính
	13419/BTC-NSNN
	22/12/2022
	BSKP năm 2022 để thực hiện chương trình hỗ trợ sáng tạo VHNT, BC theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 08/4/2021 của TTgCP - tỉnh Tuyên Quang
	
	

	10
	Bộ Tài Chính
	76/2022/TT-BTC
	22/12/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 111/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính
	06/02/2023
	

	11
	Bộ Tài Chính
	77/2022/TT-BTC
	26/12/2022
	Bãi bỏ Thông tư số 90/2020/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
	26/12/2022
	

	12
	Bộ Tài Chính
	78/2022/TT-BTC
	26/12/2022
	Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2023
	01/7/2023
	

	13
	Bộ Tài Chính
	80/2022/TT-BTC
	30/12/2022
	Thông tư hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư
	16/02/2023
	

	14
	Bộ Tài Chính
	79/2022/TT-BTC
	30/12/2022
	Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành
	01/01/2023
	

	15
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	8125/BTNMT-TCQLĐĐ
	30/12/2022
	V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	
	

	16
	Văn phòng Chính phủ
	387/TB-VPCP
	22/12/2022
	Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Truyền thông chính sách: Nhận thức - Hành động - Nguồn lực
	
	

	17
	Chính phủ
	168/NQ-CP
	29/12/2022
	Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ số 26-NQ/TW ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về Phát triển KTXH và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Quốc và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	18
	Chính phủ
	1639/QĐ-TTg
	28/12/2022
	Quyết định ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu ngành giao thông vận tải
	
	

	19
	Thủ tướng Chính phủ
	1250/CĐ-TTg
	29/12/2022
	Công điện Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia, trọng điểm
	
	

	20
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	13/CĐ-BKHĐT
	29/12/2022
	Công điện về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tưvốn ngân sách Nhà nước năm 2023 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	

	21
	Bộ Tư pháp
	2512/QĐ-BTP
	22/12/2022
	V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND, UBND
	
	

	22
	Bộ Tư pháp
	5178/BTP-BTNN
	23/12/2022
	V/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2023.
	
	

	23
	Văn phòng Chính phủ
	1//NQLT-CP-BCHTWĐ
	21/12/2022
	NQLT ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và BCH Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
	
	

	24
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	4990/QĐ-BNN-VP
	22/12/2022
	Ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
	
	

	25
	Bộ Tư pháp
	2546/QĐ-BTP
	26/12/2022
	Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.
	
	

	28
	Chính phủ
	104/2022/NĐ-CP
	21/12/2022
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
	01/01/2023
	

	31
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	5277/LĐTBXH-VP
	21/12/2022
	Vv tăng cường công tác bảo đảm an sinh xã hội trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
	
	

	32
	Văn phòng Chính phủ
	388/TB-VPCP
	22/12/2022
	Phê duyệt dự thảo thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 07/12/2022 về cách xây dựng, thu thập, xác định dữ liệu và quản lý di biến động về người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cách thức hỗ trợ kịp thời cho người lao động mất việc làm.
	
	

	33
	Chính phủ
	22/CT-TTg
	23/12/2022
	Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
	
	

	34
	Bộ Lao động Thương binh và xã hội
	5324/LĐTBXH-TTTT
	23/12/2022
	V/v hướng dẫn chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội
	
	

	35
	Văn phòng Chính phủ
	1649/QĐ-TTg
	29/12/2022
	Xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt - Đợt 13 (Năm 2022)
	
	

	36
	Bộ Tài Chính
	13948/BTC-NSNN
	30/12/2022
	Hỗ trợ gạo cứu đói dịp tết Nguyên đán Quỹ Mão năm 2023 cho tỉnh Tuyên Quang
	
	

	37
	Chính phủ
	130/2022/NĐ-CP
	31/12/2022
	Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón , Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.
	31/12/2022
	

	38
	Thủ tướng Chính phủ
	1609/QĐ-TTg
	26/12/2022
	 Phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022 - 2030
	”
	

	39
	Văn phòng Chính phủ
	394/TB-VPCP
	30/12/2022
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm (chiều ngày 27/12/2022)
	
	

	40
	Bộ Tài Chính
	73/2022/TT-BTC
	09/12/2022
	Thông tư Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
	01/02/2023
	

	41
	 Thủ tướng Chính phủ
	1187/TTg-KTTH
	21/12/2022
	V/v thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg về tăng cường, củng cố hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
	
	

	42
	Bộ Tài Chính
	13605/BTC-TCDN
	26/12/2022
	Giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2022
	
	

	43
	Bộ Tài Chính
	13828/BTC-TCDN
	29/12/2022
	V/v tổng hợp, phân tích BCTC của doanh nghiệp có vốn ĐTNN năm 2021
	
	

	44
	 Thủ tướng Chính phủ
	1658/QĐ-TTg
	30/12/2022
	Trình phê duyệt QĐ của TTg CP ban hành Chương trình tổng thể của CP về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
	
	

	45
	 Thủ tướng Chính phủ
	1660/QĐ-TTg
	30/12/2022
	Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
	
	

	46
	Bộ Tư pháp
	2512/QĐ-BTP
	22/12/2022
	V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND, UBND
	
	

	47
	Chính phủ
	110/2022/NĐ-CP
	30/12/2022
	Nghị định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
	30/12/2022
	

	48
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	4953/QĐ-BNN-TCTS
	21/12/2022
	V/v đính chính Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác và Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản
	
	

	49
	Chính phủ
	107/2022/NĐ-CP
	28/12/2022
	Nghị định về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ
	28/12/2022-31/12/2026
	

	50
	 Thủ tướng Chính phủ
	1657/QĐ-TTg
	30/12/2022
	Quyết định Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	51
	 Thủ tướng Chính phủ
	1623/QĐ-TTg
	27/12/2022
	Phê duyệt Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”
	
	

	52
	 Thủ tướng Chính phủ
	22/CT-TTg
	23/12/2022
	Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
	
	

	53
	 Thủ tướng Chính phủ
	28/2022/QĐ-TTg
	20/12/2022
	Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2019 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
	
	

	54
	Bộ Công Thương
	8412/BCT-ĐL
	28/12/2022
	Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2016-2020
	
	

	55
	Chính phủ
	106/2022/NĐ-CP
	24/12/2022
	Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm  và Công nghệ Việt Nam
	
	

	56
	Bộ Nội vụ
	6666/KL-BNV
	26/12/2022
	Kết luận kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành năm 2021 và năm 2022
	
	

	57
	Chính phủ
	108/2022/NĐ-CP
	28/12/2022
	Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu  tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
	
	

	58
	 Thủ tướng Chính phủ
	1641/QĐ-TTg
	28/12/2022
	Quyết định phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương ở nước ngoài giai đoạn 2023 – 2025”.
	
	

	59
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	26/2022/TT-BLĐTBXH
	29/12/2022
	Thông báo quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành công tác xã hội
	28/01/2023
	

	60
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	2579/QĐ-BKHCN
	20/12/2022
	Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN.
	
	

	61
	Chính phủ
	111/2022/NĐ-CP
	30/12/2022
	Nghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
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